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và Môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 21
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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH KIÊN GIANG 

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 01/2024/NQ-HĐND         Kiên Giang, ngày 30 tháng 5 năm 2024 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định miễn lệ phí đăng ký kinh doanh khi thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI HAI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;  

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và Lệ phí;  

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội 

đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;   

Căn cứ Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-

BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ 

phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; 

Xét Tờ trình số 111/TTr-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định miễn lệ phí đăng ký kinh doanh khi thực hiện dịch 

vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 39/BC-BKTNS 
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ngày 27 tháng 5 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, ý 

kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Quy định miễn lệ phí đăng ký kinh doanh khi thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang  

1. Miễn lệ phí cấp mới, cấp thay đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh; giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã và giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp 

hợp tác xã quy định tại khoản 5 Điều 1 của Nghị quyết số 124/2018/NQ-HĐND ngày 

08 tháng 01 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khi thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến so với hồ sơ nộp theo hình thức trực tiếp. 

2. Các nội dung quy định phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; đối tượng nộp, 

tổ chức thu, kê khai thu nộp lệ phí thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 

124/2018/NQ-HĐND ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 6 năm 2024 đến hết ngày 31 

tháng 12 năm 2025. 

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trở đi, áp dụng theo quy định tại Nghị quyết 

số 124/2018/NQ-HĐND ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Kiên Giang. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.  

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X, Kỳ họp 

thứ Hai mươi hai thông qua ngày 30 tháng 5 năm 2024./. 

 
 

 

 

                CHỦ TỊCH 

 

 

                 (Đã ký)              

 

                 Mai Văn Huỳnh 
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HÔỊ ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH KIÊN GIANG 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 02/2024/NQ-HĐND        Kiên Giang, ngày 30 tháng 5 năm 2024 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định miễn lệ phí hộ tịch khi thực hiện dịch vụ công  

trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 
 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG 

KHÓA X,  KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI HAI 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và Lệ phí; 

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội 

đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-

BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ 

phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; 

Xét Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định miễn lệ phí hộ tịch khi thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 39/BC-BKTNS ngày 27 
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tháng 5 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Quy định miễn lệ phí hộ tịch khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến 

trên địa bàn tỉnh Kiên Giang  

1. Miễn lệ phí hộ tịch đối với việc đăng ký hộ tịch quy định tại khoản 1 Điều 2 

Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh quy định lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang khi thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến. 

2. Các nội dung quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng thực hiện 

theo quy định tại Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 12 năm 2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 6 năm 2024 đến hết ngày 31 

tháng 12 năm 2025. 

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trở đi, áp dụng theo quy định tại Nghị quyết 

số 32/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.  

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại 

biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X,  Kỳ họp 

thứ Hai mươi hai thông qua ngày 30 tháng 5 năm 2024./. 

 
 

 

 

            CHỦ TỊCH 

 

 

            (Đã ký) 

 

 

          Mai Văn Huỳnh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH KIÊN GIANG 

 

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 03/2024/NQ-HĐND        Kiên Giang, ngày 30 tháng 5 năm 2024 
  
 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định miễn lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài                   

làm việc tại Việt Nam khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến 

trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 
  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI HAI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật năm ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ 

phí; 

Căn cứ Nghị định số 82/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 

năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật phí và Lệ phí; 

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-

BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ 

phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương. 

Xét Tờ trình số 109/TTr-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định miễn lệ phí cấp giấy phép lao động cho người 

nước ngoài làm việc tại Việt Nam khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn 

tỉnh Kiên Giang, Báo cáo thẩm tra số 39/BC-BKTNS ngày 27 tháng 5 năm 2024 của 
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Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân 

dân tại kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Quy định miễn lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài 

làm việc tại Việt Nam khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh 

Kiên Giang 

1. Miễn thu lệ phí cấp mới, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động quy định tại 

khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy 

phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến. 

2. Các nội dung quy định phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; cơ quan thu, 

kê khai thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 

11/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 6 năm 2024 đến hết ngày 31 

tháng 12 năm 2025. 

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trở đi, áp dụng theo quy định tại Nghị quyết 

số 11/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại 

biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X,  Kỳ 

họp thứ Hai mươi hai thông qua ngày 30 tháng 5 năm 2024./. 
 

                CHỦ TỊCH 

 

 

            (Đã ký) 

 
 

                          Mai Văn Huỳnh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH KIÊN GIANG 
 

Số: 04/2024/NQ-HĐND 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

        Kiên Giang, ngày 30 tháng 5 năm 2024 
 

  
 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức giảm phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh hoạt động thể thao khi thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI HAI  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 

và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí; 

Căn cứ Nghị định số 82/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 

năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Phí và lệ phí; 

Căn cứ Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao; 

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội 

đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Xét Tờ trình số 113/TTr-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định mức giảm phí thẩm định cấp giấy chứng nhận 
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đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên 

địa bàn tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 39/BC-BKTNS ngày 27 tháng 5 năm 

2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội 

đồng nhân dân tại kỳ họp.   

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định mức giảm phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên 

địa bàn tỉnh Kiên Giang 

1. Giảm 10% mức thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể thao quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 2 Nghị quyết số 

550/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy 

định phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

trên địa bàn tỉnh Kiên Giang khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến (Phụ lục kèm 

theo). 

2. Các nội dung quy định phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; cơ quan thu 

phí; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thực hiện theo quy định tại Nghị quyết 

số 550/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Kiên Giang. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 6 năm 2024 đến hết ngày 31 

tháng 12 năm 2025. 

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trở đi, áp dụng theo quy định tại Nghị quyết 

số 550/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Kiên Giang. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại 

biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X, Kỳ họp 

thứ Hai mươi hai thông qua ngày 30 tháng 5 năm 2024./.  

                                                                                                                                                           CHỦ TỊCH 
  

  

                                                                                                       (Đã ký) 

                                                                                 Mai Văn Huỳnh 
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Phụ lục 

Quy định mức giảm phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh hoạt động thể thao khi thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐND ngày 30 tháng 5 năm 2024  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang) 

 

 

T

T 
Nội dung 

Mức thu theo Nghị 

quyết số 550/2021/NQ-

HĐND 

Mức thu khi thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến 

1 
Câu lạc bộ thể thao chuyên 

nghiệp 
4.000.000đ/01 câu lạc bộ 3.600.000đ/01 câu lạc bộ 

2 

Mô tô nước trên biển; Lặn 

biển thể thao giải trí; Dù 

lượn và Diều bay; Leo núi 

thể thao; Golf 

4.000.000đ/01 môn thể 

thao 
3.600.000đ/01 môn thể thao 

3 

Patin; Vũ đạo thể thao giải 

trí; Bơi, lặn; Khiêu vũ thể 

thao; Thể dục thẩm mỹ; Thể 

dục thể hình và Fitness; Bắn 

súng thể thao; Đấu kiếm thể 

thao; Billiard & Snooker; 

Bóng đá; Quần vợt; Bóng 

rổ; Bóng ném; Cầu lông; 

Bóng bàn; Lân sư rồng; 

Yoga; Teakwondo; Võ cổ 

truyền và Vovinam; Judo; 

Karate; Quyền anh; Wushu 

1.000.000đ/01 môn thể 

thao 
900.000đ/01 môn thể thao 

4 

Cấp lại do: Bị mất, hư hỏng, 

thay đổi nội dung trên giấy 

chứng nhận 

Bằng 30% mức thu của 

từng câu lạc bộ hoặc 

từng môn thể thao 

Không giảm phí 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                                                                                                                                          

TỈNH KIÊN GIANG 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                                                                                   

Số: 05/2024/NQ-HĐND       Kiên Giang, ngày 30 tháng 5 năm 2024 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định miễn, giảm phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường 

khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI HAI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí; Nghị 

định số 82/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí; 

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội 

đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT- 

BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ 

phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương; 

Xét Tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh dự thảo Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên 

Giang; Báo cáo thẩm tra số 39/BC-BKTNS ngày 27 tháng 5 năm 2024 của Ban Kinh 
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tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ 

họp.   

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Quy định miễn, giảm phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi 

trường khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

1. Giảm 25% mức thu phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với một số 

loại phí cụ thể như sau: 

a) Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo 

quy định tại Nghị quyết số 132/2018/NQ-HĐND ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang. 

b) Phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo quy định 

tại Nghị quyết số 131/2018/NQ-HĐND ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Kiên Giang. 

c) Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng 

nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; phí thẩm 

định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kiên 

Giang theo quy định tại Nghị quyết số 122/2018/NQ-HĐND ngày 08 tháng 01 năm 

2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang. 

d) Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn 

tỉnh Kiên Giang theo quy định tại Nghị quyết số 142/2018/NQ-HĐND ngày 08 tháng 

01 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang. 

đ) Phí thẩm định cấp giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo 

quy định tại Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang. 

e) Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, 

phục vụ môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo quy định tại Nghị 

quyết số 130/2018/NQ-HĐND ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Kiên Giang. 

g) Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên 

Giang theo quy định tại Nghị quyết số 537/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 01 năm 

2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang. 

2. Miễn phí cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài 

sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo quy định tại Nghị quyết số 

143/2018/NQ-HĐND ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên 

Giang. 
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3. Miễn Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài 

sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo quy định tại Nghị quyết số 

125/2018/NQ-HĐND ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên 

Giang.  

4. Chi tiết mức thu sau giảm theo quy định tại khoản 1 Điều này tại Phụ lục 

ban hành kèm theo. 

5. Các quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; đối tượng nộp; chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

thực hiện theo quy định tại các Nghị quyết nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 

này. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 6 năm 2024 đến hết ngày 31 

tháng 12 năm 2025. 

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trở đi, áp dụng theo quy định tại các Nghị 

quyết số 132/2018/NQ-HĐND; 131/2018/NQ-HĐND; 122/2018/NQ-HĐND; 

142/2018/NQ-HĐND; 130/2018/NQ-HĐND; 143/2018/NQ-HĐND; 125/2018/NQ-

HĐND ngày 08/01/2018 và Nghị quyết số 537/2021/NQ-HĐND ngày 14/01/2021; 

18/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên 

Giang. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ 

đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X, Kỳ họp 

thứ Hai mươi hai thông qua ngày 30 tháng 5 năm 2024./.   

 
 

 

 

                  CHỦ TỊCH 

 

 

                   (Đã ký) 

 

                            Mai Văn Huỳnh 
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PHỤ LỤC 

Biểu mức thu phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường khi thực hiện 

 dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

(Kèm theo Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND ngày 30 tháng 5 năm 2024  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang) 

 

I. Biểu mức thu phí thuộc lĩnh vực đất đai 

1. Bảng 1. Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai  

TT Nội dung 

Mức thu khi thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến 

Tỷ lệ thu so với 

mức thu quy định 

tại Nghị quyết số 

132/2018/NQ-

HĐND 

Mức thu sau giảm 

1 

Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất 

đai (không bao gồm chi phí in ấn, 

sao chụp hồ sơ, tài liệu) 

75% 
188.000 đồng/hồ sơ, 

tài liệu 

2.  Bảng 2. Phí đăng ký giao dịch bảo đảm  

TT Nội dung 

Mức thu khi thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến 

Tỷ lệ thu so với 

mức thu quy định 

tại Nghị quyết số 

131/2018/NQ-

HĐND 

Mức thu sau giảm 

1 Đăng ký giao dịch bảo đảm 75% 60.000 đồng/hồ sơ 

2 
Đăng ký thay đổi nội dung giao 

dịch bảo đảm đã đăng ký 
75% 45.000 đồng/hồ sơ 

3 
Đăng ký văn bản thông báo về việc 

xử lý tài sản bảo đảm 
75% 23.000 đồng/hồ sơ 

4 Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm 75% 15.000 đồng/hồ sơ 

5 

Cấp bản sao văn bản chứng nhận 

nội dung đăng ký giao dịch bảo 

đảm 

75% 
19.000 đồng/trường 

hợp 
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II. Biểu mức thu phí thuộc lĩnh vực tài nguyên nước 

1. Bảng 1. Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, 

sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển  

TT Nội dung 

Mức thu khi thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến 

Tỷ lệ thu so với 

mức thu quy định 

tại Nghị quyết số 

122/2018/NQ-

HĐND 

Mức thu sau giảm 

I 
Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng 

nước dưới đất 

1 
Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng 

nước dưới 200 m3/ngày đêm 
75% 

300.000 đồng/đề án, 

báo cáo 

2 

Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng 

nước từ 200 m3 đến dưới 500 

m3/ngày đêm 

75% 
1.050.000 đồng/đề án, 

báo cáo 

3 

Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng 

nước từ 500 m3 đến dưới 1.000 

m3/ngày đêm 

75% 
2.550.000 đồng/đề án, 

báo cáo 

4 

Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng 

nước từ 1.000 m3 đến dưới 3.000 

m3/ngày đêm 

75% 
4.500.000 đồng/đề án, 

báo cáo 

II Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển 

1 
Đối với đề án khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng 

thủy sản 

a) Với lưu lượng dưới 0,1m3/giây 75% 338.000 đồng/đề án 

b) 
Với lưu lượng từ 0,1m3 đến dưới 

0,5m3/giây 
75% 1.013.000 đồng/đề án 

c) 
Với lưu lượng từ 0,5m3 đến dưới 

1m3/giây 
75% 2.475.000 đồng/đề án 

d) 
Với lưu lượng từ 1m3 đến dưới 2 

m3/giây 
75% 4.725.000 đồng/đề án 

2 
Đối với đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển để phục vụ sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ và cho các mục đích khác 
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TT Nội dung 

Mức thu khi thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến 

Tỷ lệ thu so với 

mức thu quy định 

tại Nghị quyết số 

122/2018/NQ-

HĐND 

Mức thu sau giảm 

a) 
Với lưu lượng dưới 500m3/ngày 

đêm 
75% 450.000 đồng/đề án 

b) 
Với lưu lượng từ 500m3 đến dưới 

3.000m3/ngày đêm 
75% 1.350.000 đồng/đề án 

c) 
Với lưu lượng từ 3.000m3 đến dưới 

20.000m3/ngày đêm 
75% 3.300.000 đồng/đề án 

d) 
Với lưu lượng từ 20.000 m3 đến 

dưới 50.000 m3/ngày đêm 
75% 6.300.000 đồng/đề án 

III 
Trường hợp thẩm định gia hạn, 

bổ sung  

Áp dụng mức thu = 50% mức thu sau giảm 

tại bảng này 

2. Bảng 2. Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất 

TT Nội dung 

Mức thu khi thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến 

Tỷ lệ thu so với 

mức thu quy định 

tại Nghị quyết số 

142/2018/NQ-

HĐND 

Mức thu sau giảm 

1 
Thẩm định hồ sơ, điều kiện hành 

nghề khoan nước dưới đất 
75% 1.050.000 đồng/hồ sơ 

2 

Thẩm định gia hạn, bổ sung hồ sơ, 

điều kiện hành nghề khoan nước 

dưới đất 

75% 525.000 đồng/hồ sơ 

III. Biểu mức thu phí thuộc lĩnh vực môi trường 

1. Bảng 1. Phí thẩm định cấp giấy phép môi trường đối với các dự án, cơ sở 

thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân tỉnh 
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TT Nội dung 

Mức thu khi thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến 

Tỷ lệ thu so với 

mức thu quy định 

tại Nghị quyết số 

18/2021/NQ-

HĐND 

Mức thu sau giảm 

1 

Phí thẩm định cấp giấy phép môi trường đối với các dự án, cơ sở thuộc thẩm quyền 

cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 3 Điều 

41 Luật Bảo vệ môi trường 

a) 

Dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác 

động môi trường; dự án/cơ sở đã đi vào hoạt động; cơ sở đã vận hành thử nghiệm 

các công trình bảo vệ môi trường trước ngày Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có 

hiệu lực 

- 
Đối với các dự án, cơ sở trên đất 

liền 
75% 

5.625.000 đồng/giấy 

phép 

- 
Đối với các dự án, cơ sở trên các 

đảo 
75% 

15.150.000 đồng/giấy 

phép 

b) 
Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 

nhưng thuộc đối tượng phải cấp Giấy phép môi trường 

- 
Đối với các dự án, cơ sở trên đất 

liền 
75% 

6.750.000 đồng/giấy 

phép 

- 
 Đối với các dự án, cơ sở trên các 

đảo 
75% 

17.475.000 đồng/giấy 

phép 

2 

Phí thẩm định cấp giấy phép môi trường đối với các dự án, cơ sở thuộc thẩm quyền 

cấp Giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định tại khoản 

4 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường 

a) 
Cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy 

phép môi trường 
75% 

3.975.000 đồng/giấy 

phép 

b) 

Dự án đầu tư không thuộc đối 

tượng phải lập báo cáo đánh giá tác 

động môi trường nhưng thuộc đối 

tượng phải cấp Giấy phép môi 

trường 

75% 
4.725.000 đồng/giấy 

phép 

2. Bảng 2. Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh 

Kiên Giang  
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Mức thu khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến bằng 75% mức thu quy định tại 

Nghị quyết số 537/2021/NQ-HĐND, cụ thể: 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

NỘI DUNG Mức thu 

Tổng vốn đầu tư 

(tỷ đồng) 
≤10 

>10 và 

≤20 

>20 và 

≤50 

>50 và 

≤100 

>100 

và 

≤200 

>200 

và 

≤500 

>500 

Nhóm 1. Dự án công 

trình dân dụng 
4,500 7,500 12,750 15,750 17,250 19,125 21,000 

Nhóm 2. Dự án hạ 

tầng kỹ thuật 
5,625 7,875 13,125 16,500 18,000 19,875 21,750 

Nhóm 3. Dự án nông 

nghiệp, lâm nghiệp, 

thủy sản 

6,000 8,250 13,500 16,875 18,375 20,625 22,500 

Nhóm 4. Dự án giao 

thông 
6,375 8,625 13,875 17,250 19,125 21,000 23,250 

Nhóm 5. Dự án công 

nghiệp 
6,750 9,000 14,250 18,000 19,875 21,750 24,000 

Nhóm 6. Dự án xử lý 

chất thải và cải thiện 

môi trường và các dự 

án khác (không thuộc 

nhóm 1, 2, 3, 4, 5) 

3,750 5,250 9,000 11,250 12,375 13,500 15,000 

- Trường hợp thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường, mức thu phí 

bằng 50% mức thu phí quy định tại bảng này. 

- Đối với các dự án thuộc từ 02 nhóm trở lên thì áp dụng mức phí của nhóm có 

mức thu phí cao nhất tại bảng này. 

3. Bảng 3. Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án 

cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung 

Mức thu khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến bằng 75% mức thu quy định tại 

Nghị quyết số 130/2018/NQ-HĐND, cụ thể: 
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Đơn vị tính: Triệu đồng 

NỘI DUNG Mức thu 

Tổng vốn đầu tư 

(tỷ đồng) 
≤10 

>10 và 

≤20 

>20 và 

≤50 

>50 và 

≤100 

>100 

và 

≤200 

>200 

và 

≤500 

>500 

a) Phí thẩm định 

phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường 

(hoặc phương án cải 

tạo, phục hồi môi 

trường bổ sung) 

4,500 6,750 11,250 12,750 15,000 18,000 19,500 

b) Trường hợp thẩm định lại áp dụng mức thu bằng 50% mức thu theo quy định tại điểm 

a nêu trên 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

 
HỘI  ĐỒNG NHÂN DÂN                                                                                                                                                       

TỈNH KIÊN GIANG  

 

Số: 20/NQ-HĐND  
             

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         

         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   
   

        Kiên Giang, ngày 30 tháng 5 năm 2024 

 

NGHỊ QUYẾT 

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc  

lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI HAI 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính 

phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng, hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ 

công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;  

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính 

phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp 

công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

Xét Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh dự thảo Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên 
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Giang; Báo cáo thẩm tra số 39/BC-BKTNS ngày 27 tháng 5 năm 2024 của Ban Kinh 

tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ 

họp.   

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 

nhà nước thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên 

Giang (kèm theo Phụ lục danh mục) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại 

biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X, Kỳ họp 

thứ Hai mươi hai thông qua ngày 30 tháng 5 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày ký./. 

 

 

 

 

      CHỦ TỊCH 

 

 

    (Đã ký) 

    

                       Mai Văn Huỳnh 
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Phụ lục 

 Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc  

lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 30 tháng 5 năm 2024 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang) 

 

 

STT Tên dịch vụ  Ghi chú 

01 

 

Quan trắc môi trường tỉnh Kiên Giang 

Quy định tại mục Mục 4, Phần I 

Phụ lục kèm theo Quyết định số 

1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 

02 Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện 

Mục 1, phần I phụ lục kèm theo 

Quyết định số 1990/QĐ-TTg, 

ngày 11/12/2017 

03 
Thông tin, tuyên truyền về Tài nguyên và 

Môi trường 

Mục 9, phần I Phụ lục kèm theo 

Quyết định số 1990/QĐ-TTg, 

ngày 11/12/2017 

04 
Xây dựng, vận hành và cập nhật cơ sở dữ 

liệu tài nguyên và môi trường:  Đất đai 

 Mục 9, phần I Phụ lục kèm theo 

Quyết định số 1990/QĐ-TTg, 

ngày 11/12/2017  
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________________________________________________________________________________________________

VĂN PHÒNG UBND TỈNH KIÊN GIANG XUẤT BẢN

Địa chỉ: 06 Nguyễn Công Trứ, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh

Kiên Giang;

Điện thoại: 02973.862.135;

Email: congbao@kiengiang.gov.vn;

Website: http://congbao.kiengiang.gov.vn;

Fax: 0297.3862687;


